hoc357.edu.vn
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II – NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN GDCD 12
Thời gian làm bài : 45 phút
Câu 1: Quyền ứng cử là quyền dân chủ của công dân trong lĩnh vực nào?
    A. Xã hội.                          B. Chính trị.                   C. Kinh tế.                   D. Văn hoá.
Câu 2: T muốn nâng cao trình độ của mình bằng cách đăng ký học đại học từ xa để tiện cho việc vừa làm vừa học. T đã thực hiện quyền nào sau đây?
    A. Quyền sáng tạo và nâng cao trình độ.          B. Quyền sáng tạo và được phát triển.
    C. Quyền học bất cứ ngành, nghề nào.             D. Quyền học tập thường xuyên, suốt đời.
Câu 3: T năm nay 13 tuổi, thường xuyên bị cha dượng đánh đập vô cớ và bắt phải nghỉ học. Một lần đi học ngang qua Ủy ban xã, T đã đến gặp các chú công an để trình báo sự việc trên. Việc làm của T là thể hiện
    A. quyền kiến nghị của công dân.                     B. quyền tố cáo của công dân.
    C. quyền tự do ngôn luận của công dân.          D. quyền khiếu nại của công dân.
Câu 4:  Anh H chạy xe máy vượt đèn đỏ gây tai nạn làm bị thương cho người khác. Hành vi của anh H đã vi phạm quyền
    A. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân.
    B. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
    C. được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân
    D. tự do về mặt thân thể và sức khỏe của công dân.
Câu 5: Mục đích của việc tố cáo là
    A. phát huy quyền dân chủ của người dân.
    B. thể hiện sự hiểu biết pháp luật của người tố cáo.
    C. khôi phục quyền và lợi ích của công dân.
    D. phát hiện, ngăn chặn việc làm trái pháp luật
Câu 6: Khi phát hiện người nào đó đang thực hiện hành vi cướp tài sản của người khác thì ai có quyền bắt người?
    A. Không ai có quyền bắt khi chưa có quyết định của Tòa án.
    B. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quyết định của pháp luật.
    C. Chỉ có những người làm trong Viện Kiểm sát, Tòa án tối cao.
    D. Bất kì ai cũng có quyền bắt nếu phát hiện sự việc trên.
Câu 7: Biết con gái mình là chị G có quan hệ tình cảm với anh M, ông K vô cùng bức xúc đã thuê anh V và anh L đến cảnh cáo anh M. Vì anh V cũng thích chị G nên đã cùng anh L lập kế hoạch bắt nhốt anh M trong nhà kho của gia đình để uy hiếp. Chuẩn bị tiến hành thì anh L nhận được điện thoại của người nhà báo mẹ đang đi cấp cứu nên bỏ về trước, chỉ còn anh V thực hiện kế hoạch. Anh M tự thoát khỏi nhà kho, về nhà kể lại mọi chuyện cho bố mẹ nghe. Do thương con nên ông N là bố M và bà T là mẹ M đã đến nhà ông K để nói chuyện, do không kìm chế được, ông N đã đánh ông K khiến ông bị thương. Những ai dưới đây cần bị tố cáo?
    A.  Ông K, anh V và anh L.                                    B.  Ông K, ông N, anh V và anh L.
    C.  Ông K, bà T và ông N.                                       D. Ông K, ông N, bà T và anh V.
Câu 8: Công dân được các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị giới thiệu ứng cử khi nào?
    A. Đủ 21 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự.
    B. Đủ 18 tuổi trở lên, trừ  các trường hợp pháp luật cấm.
    C. Đủ 21 tuổi trở lên, có năng lực và tín nhiệm với cử tri.
    D. Đủ 21 tuổi trở lên, có đạo đức.
Câu 9: Ai có quyền ra lệnh khám chỗ ở của công dân?
    A. Cán bộ thanh tra cấp tỉnh.                                 B. Chủ tịch UBND tỉnh.
    C. Cán bộ xã, phường.                                            D. Chánh án Toà án nhân dân tỉnh.
Câu 10: Công dân được bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước thông qua quyền nào dưới đây?
    A. Quyền bầu cử, ứng cử.                                       B. Quyền khiếu nại.
    C. Quyền tự do ngôn luận.                                     D. Quyền tố cáo.
Câu 11: Được anh P cung cấp bằng chứng về việc chị T là Trưởng phòng tài chính kế toán dùng tiền của cơ quan cho vay nặng lãi theo sự chỉ đạo của ông K Giám đốc sở X, anh N là Chánh văn phòng sở X dọa sẽ công bố chuyện này với mọi người. Biết chuyện, ông K đã kí quyết định điều chuyển anh N sang làm văn thư một bộ phận khác còn chị T cố tình gạt anh N ra khỏi danh sách được nâng lương đúng thời hạn. Những ai dưới đây là đối tượng vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo?
    A.  Chị T, ông K và anh N.                                     B.  Chị T và ông K.
    C.  Chị T, ông K và anh P.                                      D. Chị T, ông K, anh P và anh N.
Câu 12: Bình có lực học trung bình nên đã chọn trường trung cấp nghề để học và đã ra trường làm việc. Sau thời gian đi làm do yêu cầu công việc Bình đã học đại học tại chức. Trường hợp này Bình đã thực hiện quyền gì của công dân?
    A. Quyền học thường xuyên, học suốt đời.      B. Quyền được phát triển toàn diện.
    C. Quyền được bồi dưỡng của công dân.          D. Quyền học bất cứ ngành nghề nào.
Câu 13: Anh Q, anh X, anh B và anh D cùng là bảo vệ tại một nông trường. Một lần, phát hiện anh B lấy trộm mủ cao su của nông trường đem bán, anh D đã giam anh B tại nhà kho với mục đích tống tiền và nhờ anh X canh giữ. Ngày hôm sau, anh Q đi ngang qua nhà kho, vô tình nhìn thấy anh B bị giam, trong khi anh X đang ngủ. Anh Q định bỏ đi vì sợ liên lụy nhưng anh B đã đề nghị anh Q tìm cách giải cứu mình và hứa sẽ không báo cáo cấp trên việc anh Q tổ chức đánh bạc nên anh Q đã giải thoát cho anh B Những ai sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
    A.  Anh X, anh D và anh Q.                                    B.  Anh X, anh D và anh B.
    C. Anh X và anh D.                                                 D.  Anh X và anh Q.
Câu 14: Việc pháp luật quy định mỗi cử tri đều có một lá phiếu với giá trị ngang nhau thể hiện nguyên tắc nào trong bầu cử?
    A. Bỏ phiếu kín.           B. Bình đẳng.                    C. Trực tiếp.                      D. Phổ thông.
Câu 15: Ông A báo cho công an phường biết về việc một nhóm thanh niên thường xuyên tụ tập tiêm chích ma túy ở địa phương. Ông A đã sử dụng quyền nào của công dân?
    A. Tố cáo.                                                                 B. Khiếu nại và tố cáo.
    C. Khiếu nại.                                                            D. Bãi nại.
Câu 16: Trước khi công bố phương án thi THPT Quốc gia năm 2021, Bộ giáo dục đã lấy ý kiến của nhân dân trong cả nước. Việc làm trên thể hiện quyền gì của công dân?
    A. Quyền tham gia xây dựng nhà nước             B. Quyền quyết định của mọi người.
    C. Quyền tự do ngôn luận của công dân.          D. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
Câu 17: Quyền tự do cơ bản quan trọng nhất đối với mỗi công dân là quyền
    A. bất khả xâm phạm nơi ở.                                   B. bất khả xâm phạm về thân thể.
    C. tự do ngôn luận, báo chí.                                   D. tự do cư trú, đi lại.
Câu 18: Công dân có thể học ở hệ chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, học tập trung hoặc không tập trung, học ban ngày hoặc buổi tối là nội dung của
    A. quyền học thường xuyên, học suốt đời.          B. quyền học bất cứ ngành nghề nào.
    C. quyền bình đẳng về cơ hội học tập.                 D. quyền học không hạn chế.
Câu 19: Hành vi đánh người là xâm phạm đến
    A. quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.
    B. uy tín, danh dự của công dân.
    C. tự trọng, nhân phẩm của công dân.
    D. tính mạng, sức khỏe của công dân.
Câu 20: Nghi ngờ G lấy điện thoại của K nên V đã tung tin về việc G là người thiếu trung thực trên mạng xã hội, ngày hôm sau G liền nhờ anh H và Q chặn đánh V, K để trả đũa, mặc dù có kháng cự nhưng K vẫn bị thương. Là bạn cùng lớp với nhau nên D đã can ngăn G không nên làm thế nhưng lại bị G chửi bới, cho rằng D bênh vực người xấu. Những ai đã xâm phạm đến quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân?
    A.  G, D, K và H.           B. Anh H, Q và G.            C.  Anh H và Q                 D.  V, K, H và Q.
Câu 21: Việc học sinh thuộc hộ cận nghèo, hộ nghèo được miễn giảm học phí là nhằm đảm bảo quyền nào dưới đây?
    A. Quyền bình đẳng về điều kiện học tập.           B. Quyền bình đẳng về cơ hội học tập.
    C. Quyền học tập không hạn chế.                         D. Quyền được khuyến khích, bồi dưỡng.
Câu 22: Tung tin nói xấu, xúc phạm người khác nhằm hạ uy tín là hành vi xâm phạm đến quyền được pháp luật bảo hộ về
    A. danh dự và nhân phẩm của người khác           B. tự do cá nhân của người khác
    C. bảo vệ thông tin cá nhân của người khác        D. an toàn, bí mật cá nhân của người khác
Câu 23: Các quyền tự do cơ bản của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp và luật, qui định mối quan hệ cơ bản giữa
    A. công dân và pháp luật.                                       B. Nhà nước và công dân.
    C. tổ chức và công dân.                                          D. Nhà nước và pháp luật.
Câu 24: Mục đích của quyền khiếu nại là nhằm.............quyền và lợi ích của người khiếu nại.
    A. đảm bảo                    B. khôi phục                     C. bù đắp                           D. phục hồi
Câu 25: Quyền khiếu nại, tố cáo là quyền dân chủ cơ bản của công dân được quy định trong
    A. Hiến pháp.                                                           B. Nghị quyết Quốc hội.
    C. Luật Hình sự.                                                       D. Luật Lao động.
Câu 26: Chị H đã cho rằng những người dân tộc thiểu số thì không được bầu cử vì họ có số lượng người ít và ít quan tâm đến chính trị. Chị T đồng ý cho rằng quan điểm của chị H là đúng. Trường hợp này chị H và chị T đã hiểu sai về nguyên tắc bầu cử nào?
    A. Trực tiếp.                  B. Phổ thông.                    C. Bỏ phiếu kín.               D. Bình đẳng.
Câu 27: Ông H thuê anh S tìm gặp và yêu cầu anh T gỡ bỏ bài viết trên mạng xã hội bịa đặt việc mình có con ngoài giá thú với chị K. Do anh T không đồng ý và còn lớn tiếng xúc phạm nên anh S đã đánh anh T gãy chân. Tức giận, ông Q là bố anh T đến nhà ông H để gây rối và đẩy ông H ngã khiến ông bị chấn thương sọ não. Những ai dưới đây vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân?
    A.  Ông H và anh S.                                                 B.  Ông H, anh S và ông Q.
    C. Anh S và ông Q.                                                  D.  Anh T, ông Q và anh S.
Câu 28: Bài kiểm tra giữa kì môn GDCD của mình bị điểm 5 là không thỏa đáng, A đã đề nghị giáo viên xem lại nhưng không được giải quyết. A tiếp tục đem bài lên gặp thầy Hiệu trưởng để trình bày sự việc. Theo em trường hợp này bạn A đã thực hiện quyền gì?
    A. Quyền khiếu nại của công dân.         B. Quyền tự do ngôn luận của công dân.
    C. Quyền bình đẳng trong học tập.        D. Quyền tố cáo của công dân.
Câu 29: Công dân thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình thông qua các đại biểu cho nhân dân ở Trung ương và địa phương do mình bầu ra, thông qua quyền nào dưới đây?
    A. Quyền dân chủ của công dân.                           B. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
    C. Quyền tự do ngôn luận của công dân.             D. Quyền bầu cử, ứng cử của công dân.
Câu 30: Nhận định nào dươi đây không đúng khi nói về người phạm tội quả tang?
    A. Người đang thực hiện hành vi phạm tội.
    B. Người đang thực hiện tội phạm thì bị đuổi bắt.
    C. Người đang thực hiện tội phạm thì bị phát hiện.
    D. Người bị nghi ngờ có dấu hiệu thực hiện phạm tội.
Câu 31: Anh M nhận được tiền đền bù giải phóng mặt bằng thấp hơn mức đã thỏa thuận. Theo em anh M phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình đúng với quy định của pháp luật?
    A. Viết đơn tố cáo.                                                  B. Báo lên cán bộ xã.
    C. Viết đơn khiếu nại.                                             D. Viết đơn yêu cầu.
Câu 32: Theo quy định của pháp luật, có mấy trường hợp được bắt, giam, giữ người?
    A. 3.                                B. 5.                                    C. 2.                                    D. 4.
Câu 33: Muốn vào học ở các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học thì các thí sinh phải thực hiện quy định nào sau đây?
    A. Xét hạnh kiểm hoặc học lực                             B. Thi tuyển sinh hoặc xét tuyển.
    C. Xác minh lý lịch gia đình.                                 D. Kiểm tra sức khỏe định kì.
Câu 34: Người phạm tội quả tang là người
    A. chuẩn bị thực hiện phạm tội.                            B. đang thực hiện phạm tội.
    C. trước khi thực hiện phạm tội.                           D. có ý định phạm tội.
Câu 35: Pháp luật quy định ai có quyền ra lệnh bắt giam, giữ người ?
    A. Hội đồng nhân dân.                                            B. Ủy ban nhân dân.
    C. Viện Kiểm sát.                                                    D. Dân phòng.
Câu 36: Ngoài việc tự ứng cử thì quyền ứng cử của công dân còn được thực hiện bằng con đường nào sau đây?
    A. Được đề bạt.             B. Được ấn định.              C. Được giới thiệu.           D. Được chỉ định.
Câu 37: Công an bắt người trong trường hợp nào dưới đây thì vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
    A. Một người đang bẻ khóa để đột nhập vào nhà.
    B. Người đang phá hoại tài sản của Nhà nước
    C. Người tung tin, bịa đặt nói xấu người khác
    D. Hai nhà hàng xóm to tiếng với nhau.
Câu 38: Nhận định nào sau đây là sai: Công dân được hưởng quyền bầu cử và ứng cử một cách bình đẳng, không phân biệt
    A. dân tộc, tôn giáo.                                                B. dân tộc, giới tính.
    C. tình trạng pháp lí.                                               D. trình độ văn hóa.
Câu 39: Vào chỗ ở của người khác trong trường hợp nào trái pháp luật?
    A. Tìm tài liệu liên quan đến vụ án.                     B. Bắt người bị truy nã.
    C. Tìm tài liệu học tập mình cần.                          D. Bắt người phạm tội lẩn tránh.
Câu 40: Người ra lệnh bắt khẩn cấp phải báo ngay bằng văn bản cho ai?
    A. Viện Kiểm sát cùng cấp.                                    B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân.
[bookmark: _GoBack]    C. Tòa án nhân dân các cấp.                                  D. Cơ quan công an.
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